
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND Sơn La, ngày       tháng      năm   

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Y tế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Thiết bị y 

tế quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 
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Căn cứ Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu 

khoa học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 

số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 

lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

và Thông tư số 19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 176 /TTr-SYT ngày 25     

/6/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 113 danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Y tế cụ thể như sau: 

1. Ban hành 56 danh mục thủ tục hành chính mới (trong đó: 54 danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 02 danh mục thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã). 

(Có phục lục I gửi kèm theo) 

2. Sửa đổi, bổ sung 25 Danh mục thủ tục hành chính (trong đó: 13 danh 

mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; 05 danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp xã; 07 danh mục thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã). Cụ thể: 

- Cấp tỉnh: Tại số thứ tự số 12, số 14 đến  số 21, số 23 đến số 24 mục I 

phần A Lĩnh vực Khám bệnh chữa bệnh, phụ lục I Quyết định số 430/QĐ-

UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế,  mục I  

phần B Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng, quản lý nhà nước của Sở Y tế. Tại số thứ tự 10 mục I - Lĩnh vực Bảo trợ 

xã hội, phần A phụ lục I Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 
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- Cấp tỉnh, xã: Tại số thứ tự 1, 2, 3 mục I - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần 

B phụ lục I Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND 

tỉnh; Tại số thứ tự số 1 đến số 2 mục A - Lĩnh vực Trẻ em, Phụ lục Quyết định 

số 837/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cấp xã: Tại số thứ tự số 1 đến số 4 mục I - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, 

phần C phụ lục I Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh; Tại số thứ tự số 3 mục I - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần D phụ lục I 

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại số 

thứ tự số 1 đến số 6 mục C Lĩnh vực Trẻ em, Phụ lục Quyết định số 837/QĐ-

UBND ngày 11/04/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

(Có phục lục II gửi kèm theo) 

3. Bãi bỏ 32 danh mục thủ tục hành chính  

- Cấp tỉnh: Tại số thứ tự từ số 19 đến số 24 mục II Lĩnh vực Dược mỹ 

phẩm; số thứ tự từ số 04 đến số 06 mục I, số thứ tự từ số 01 đến số 04 mục V 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng tại Quyết định số 430/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tại số thứ tự 2 đến 9 mục I - Lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội, phần B phụ lục III Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 

24/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cấp huyện: Tại số thứ tự số 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mục I - Lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội, phần C phụ lục III Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Cấp xã: Tại số thứ tự số 4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần D phụ lục III 

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Bãi bỏ 32 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

- Cấp tỉnh tại số thứ tự từ số số 4 đến số 6 mục I Lĩnh vực Khám bệnh 

chữa bệnh; số thứ tự từ số 19 đến số 24 tại mục II Lĩnh vực Dược mỹ phẩm, số 

thứ tự từ 1 đến 4 mục VII lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng phần B tại 

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh; Tại số 

thứ tự 2 đến số 9 mục I - Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần B phụ lục III Quyết định 

số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Cấp huyện: Tại số thứ tự số 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mục I - Lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội, phần C phụ lục III Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Cấp xã: Tại số thứ tự số 4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, phần D phụ lục III 

Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

(Có phụ lục III gửi kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, KSTTHC, N(10b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Lê Hồng Minh 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày  tháng        năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh  Sơn La) 

 

A. CẤP TỈNH: 54 Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG: 12 DANH MỤC TTHC 

1 Cấp giấy chứng 

nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với 

sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu 

thuộc quyền quản 

lý của Bộ Y tế 

1.01389 

03 (ba) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(đúng thủ tục). 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

-Phí: 1.000.000 

đồng/1 sản 

phẩm  

- Lệ phí: không 

có 

 - Luật an toàn thực phẩm.  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

 - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quản lý ngoại thương;  

 - Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

2 Sửa đổi, bổ sung, 

cấp lại giấy chứng 

nhận lưu hành tự 

03 (ba) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

Không có  - Luật an toàn thực phẩm; 

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 
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do (CFS) đối với 

sản phẩm thực 

phẩm xuất khẩu 

thuộc quyền quản 

lý của Bộ Y tế 

1.013847 

hồ sơ hợp lệ 

(đúng thủ tục). 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

 - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quản lý ngoại thương ; 

 - Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

3 Đăng ký nội dung 

quảng cáo đối với 

sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi. 

1.013851 

08 (tám) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(đúng thủ tục). 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

-Phí: 1.000.000 

đồng/1sản 

phẩm  

- Lệ phí: không 

có 

 - Luật an toàn thực phẩm; 

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

 - Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quản lý ngoại thương;  

 - Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
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Y tế. 

4 Cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với 

cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, 

cơ sở sản xuất 

thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 

1.013855 

14 (mười bốn) 

ngày làm việc 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (đúng 

thủ tục). 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

- Thẩm định cơ 

sở sản xuất 

thực phẩm (trừ 

cơ sở sản xuất 

thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe): 

+ Đối 

với cơ sở sản 

xuất nhỏ lẻ 

được cấp giấy 

chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện 

an toàn thực 

phẩm: 500.000 

đồng /lần/cơ sở 

+ Đối 

với cơ sở sản 

xuất khác được 

giấy chứng 

nhận cơ sở đủ 

điều kiện an 

toàn thực 

phẩm: 

2.500.000 

đồng/lần/cơ sở 

- Thẩm 

định cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống: 

+ Đối 

với cơ sở phục 

vụ dưới 200 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

 -  Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế;  

 - Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 
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suất ăn: 

700.000 

đồng/lần/cơ sở 

+ Đối với cơ 

sở phục vụ từ 

200 suất ăn trở 

lên: 1.000.000 

đồng/lần/cơ sở 

5 Đăng ký bản công 

bố sản phẩm nhập 

khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng 

y học, thực phẩm 

dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi 

1.013858 

05 (năm) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(đúng thủ tục). 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

- Phí: 

1.500.000 

đồng/1 sản 

phẩm. 

- Lệ phí: không 

có 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội;  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

 -  Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế;  

 - Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

6 Đăng ký bản công 

bố sản phẩm sản 

xuất trong nước 

đối với thực phẩm 

dinh dưỡng y học, 

05 (năm) ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

(đúng thủ tục). 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

Phí: 

1.500.000đồng

/1 sản phẩm.  

Lệ phí: không 

có 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 



9 

 

thực phẩm dùng 

cho chế độ ăn đặc 

biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

1.013862 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

nước của Bộ Y tế; 

 -  Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế; 

 - Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

7 Chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

1.0013857 

45 (bốn mươi 

năm) ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  (chưa 

bao gồm thời 

gian đánh giá 

cơ sở kiểm 

nghiệm) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

Phí: 

28.500.000 

đồng  

Lệ phí: không 

có 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

 - Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

của Chính phủ sửa đổi một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế; 

 -  Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế; 

 - Thông tư 67/TT-BTC ngày 05/08/2021 quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 
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8 Đăng ký gia chỉ 

định cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

1.013854 

- 45 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ đối với 

cơ sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 7  

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP.  

- 30 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 8  

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

- Phí: 

20.500.000 

đồng. 

- Lệ phí: không 

có 

 - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 

tháng 6 năm 2006; 

 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 

11 năm 2007; 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010;  

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật;  

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;  

 - Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực y tế;  

 - Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

9 Đăng ký thay đổi, 

bổ sung phạm vi 

chỉ định cơ sở 

- 45 ngày làm 

việc đối với cơ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

- Phí: 

28.500.000 

 - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 

tháng 6 năm 2006; 
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kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước 

1.013850 

sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 7  

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP (không bao 

gồm thời gian 

đánh giá tại cơ 

sở  

kiểm nghiệm). 

- 30 ngày làm 

việc đối với cơ 

sở kiểm 

nghiệm thuộc 

đối tượng quy 

định tại Phần 8  

Phụ lục 5 Nghị 

định 

148/2025/NĐ-

CP CP (không 

bao gồm thời 

gian đánh giá 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

đồng  

- Lệ phí: không 

có 

 -  Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 

11 năm 2007; 

 -  Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010;  

 -  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 

năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật;  

 -  Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;  

 - Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực y tế; 

 - Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-

BNNPTNT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế, 

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định 

cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước.  

 - Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
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tại cơ sở  

kiểm nghiệm 

nếu cần thiết). 

Y tế. 

10 Đăng ký chỉ định 

cơ sở cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm đã được tổ 

chức công nhận 

hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức 

công nhận nước 

ngoài là thành 

viên tham gia 

thỏa thuận lẫn 

nhau của Hiệp hội 

công nhận phòng 

thí nhiệm Quốc 

tế, Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dương 

đánh giá và cấp 

chứng chỉ công 

nhận theo Tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 

17025 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025 

1.013844 

30 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ (chưa 

bao gồm thời 

gian đánh giá 

cơ sở kiểm 

nghiệm trong 

trường hợp cần 

thiết) 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

-Phí: 

28.500.000 

đồng  

-Lệ phí: không 

có 

 -  Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 

tháng 6 năm 2006;   

 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 

11 năm 2007;   

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010;   

 - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 

năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật;  

 - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;  

 - Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực y tế.  

 - Theo Thông tư số 67/TT-BTC ngày 05/8/2021 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
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Y tế. 

11 Miễn kiểm tra 

giám sát đối với 

cơ sở kiểm 

nghiệm thực 

phẩm đã được tổ 

chức công nhận 

hợp pháp của Việt 

Nam hoặc tổ chức 

công nhận nước 

ngoài là thành 

viên tham gia 

thỏa thuận lẫn 

nhau của Hiệp hội 

công nhận phòng 

thí nhiệm Quốc 

tế, Hiệp hội công 

nhận phòng thí 

nghiệm Châu Á- 

Thái Bình Dương 

đánh giá và cấp 

chứng chỉ công 

nhận theo Tiêu 

chuẩn quốc gia 

TCVN ISO/IEC 

17025 hoặc Tiêu 

chuẩn quốc tế 

ISO/IEC 17025 

1.013841 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

- Phí: không có  

- Lệ phí: không 

có 

 - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 

tháng 6 năm 2006;  

 - Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21 tháng 

11 năm 2007; 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010;   

-  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 

năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật;  

 - Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá;  

 - Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định phân cấp, phân quyền trong lĩnh 

vực y tế; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

12 Cấp giấy chứng 

nhận đối với thực 

phẩm xuất khẩu 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

Lệ phí (nếu có) 

1.000.000 đồng 

(Một triệu 

 - Luật an toàn thực phẩm.  

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 
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1.013829 chính công tỉnh vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

đồng) phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

 - Thông tư số 08/2025/TT-BYT ngày 07 tháng 3 năm 

2025 của Bộ Y tế quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy 

chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Y tế;  

 - Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 

2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn 

thực phẩm; 

 - Quyết định số 2076 ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị 

bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế. 

II LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 01 DANH MỤC TTHC 

1 Cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở giáo 

dục đủ điều kiện 

kiểm tra và công 

nhận biết tiếng 

Việt thành thạo 

hoặc sử dụng 

thành thạo ngôn 

ngữ khác hoặc đủ 

trình độ phiên 

dịch trong khám 

bệnh, chữa bệnh 

1.013824 

15 ngày Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp hoặc 

qua dich 

vụ qua 

bưu 

chính; 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

Không 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

 - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2081/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Đào tạo và Nghiên cứu 

khoa học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ: 02 DANH MỤC TTHC 
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1 Bổ nhiệm giám 

định viên pháp y 

và pháp y tâm 

thần cấp tỉnh 

15 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Trực tiếp, 

trực tuyến 

hoặc qua 

đường 

bưu điện  

Không - Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 

2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2022;  

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/72013 của 

Chính phủ quy định chi 5 tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp;  

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 

của Chính phủ quy Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP;  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 277/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực tổ 

chức cán bộ và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế; 

 

2 Miễn nhiệm giám 

định viên pháp y 

và pháp y tâm 

thần cấp tỉnh 

07 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ hợp 

lệ  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Trực tiếp, 

trực tuyến 

hoặc qua 

đường 

bưu điện 

Không - Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 

2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2022;  

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/72013 của 

Chính phủ quy định chi 5 tiết và biện pháp thi hành 

Luật giám định tư pháp;  

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 

của Chính phủ quy Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP;  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
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của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 277/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực tổ 

chức cán bộ và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế; 

IV LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (04 TTHC) 

1 Đăng ký thành 

lập, đăng ký thay 

đổi nội dung, cấp 

lại giấy chứng 

nhận đăng ký 

thành lập và giải 

thể cơ sở trợ giúp 

xã hội ngoài công 

lập 

1.013814 

05 ngày làm 

việc  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, 

hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp 

xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

 - Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 



17 

 

2 Cấp, cấp lại, điều 

chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã 

hội 

1.013815 

05 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không 
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

3 Cấp, cấp lại giấy 

chứng nhận đăng 

ký hành nghề 

công tác xã hội 

1.013817 

05 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không 
- Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30/8/2024 của 

Chính phủ về công tác xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 
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vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

4 Thành lập, tổ chức 

lại, giải thể cơ sở 

trợ giúp xã hội 

công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan 

chuyên môn 

thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

1.013820 

10 ngày làm 

việc  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm Phục vụ hành 

chính công 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không 
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 

của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, 

giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh 

vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 

V. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ: 03 DANH MỤC TTHC 

1 Tiếp tục cho lưu 

hành thiết bị y tế 

trong trường hợp 

chủ sở hữu thiết 

bị y tế không tiếp 

tục sản xuất hoặc 

phá sản, giải thể 

đối với thiết bị y 

tế loại A, B. 

3.000449 

14 ngày làm 

việc sau khi 

nhận hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến  

Không - Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

2. Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết 

bị y tế; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
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- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ về quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn 

bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý 

thiết bị y tế. 

 - Quyết định số 2075/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Thiết bị y tế quy 

định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tê 

2 Cấp giấy chứng 

nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với 

thiết bị y tế loại 

A, B 

3.000448 

24h làm việc Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

 - Phí thẩm định 

hồ sơ xuất 

khẩu thiết bị y 

tế: 1.000.000 

đồng/1 hồ sơ 

- Lệ phí: không 

có 

 

- Luật Quản lý ngoại thương.  

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quản lý ngoại thương; 

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

- Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 

năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-6CP ngày 08 

tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết 

bị y tế; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 tháng 8 
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năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

trong lĩnh vực y tế. 

- Quyết định số 2075/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 

năm 2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Thiết bị y tế 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính phủ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Y tê 

3 Công bố đối với 

nguyên liệu sản 

xuất thiết bị y tế, 

chất ngoại kiểm 

chứa chất ma túy 

và tiền chất 

3.000449 

Ngay sau khi 

tiếp nhận hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Nộp hồ 

sơ trực 

tuyến  

Phí: Không có - Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực y tế;  

- Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; 

- Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 

năm 2021 của Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo 

cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý 

thiết bị y tế. 

 - Quyết định số 2075/QĐ-BYT ngày 24 tháng 6 năm 

2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Thiết bị y tế quy 

định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

VI LĨNH VỰC DÂN SỐ, BÀ MẸ - TRẺ EM: 01 TTHC 

1 Công nhận cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh được phép thực 

hiện kỹ thuật thụ tinh 

trong ống nghiệm  

1.003.448 

60 ngày kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 

- Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 

- Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 

“quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong 

ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích 
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nhân đạo”; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 

năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2082/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 

Dân số, Bà mẹ - Trẻ em thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế. 

VII LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG: 29 DANH MỤC TTHC 

1 Cấp giấy chứng nhận bị 

phơi nhiễm với HIV do 

tai nạn rủi ro nghề 

nghiệp 

1.004607 

 

06 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ công trực 

tuyến 

Không 

 

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS); 

- Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

29/08/2008 quy định điều kiện xác định 

người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm 

HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; 

 - Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 

04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

javascript:void(0)
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năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y 

tế dự phòng. 

2 Cấp giấy chứng nhận bị 

nhiễm HIV do tai nạn 

rủi ro nghề nghiệp 

 1.004564 

 

06 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ công trực 

tuyến 

Không 

 

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS); 

- Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 

29/08/2008 quy định điều kiện xác định 

người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm 

HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; 

- Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 

04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực y 

tế dự phòng. 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi 

bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định tại Nghị 

định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

3 Cấp mới giấy chứng 

nhận cơ sở xét nghiệm 

đạt tiêu chuẩn an toàn 

sinh học cấp III 

2.001089 

21 ngày kể từ ngày 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

9.000.000 

VNĐ 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

javascript:void(0)
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công tỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. 

 - Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

4 Cấp lại giấy chứng nhận Trường hợp 1: Có Bộ phận tiếp Nộp trực tiếp 9.000.000 - Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
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cơ sở xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp III do hết hạn 

2.001080 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

21 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 13 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

VNĐ năm 2007;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. 

 - Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-
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BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

5 Cấp lại giấy chứng nhận 

cơ sở xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp III do bị hỏng, 

bị mất 

2.001072 

Trường hợp 1: Có 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

21 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 13 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

9.000.000 

VNĐ 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. 

 - Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

  - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 
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24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

6 Cấp lại giấy chứng nhận 

cơ sở xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh 

học cấp III do thay đổi 

tên của cơ sở xét nghiệm 

2.001060 

Trường hợp 1: Có 

thẩm định tại 

phòng xét nghiệm 

21 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

lệ Trường hợp 2: 

Không thẩm định 

tại phòng xét 

nghiệm 13 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

9.000.000 

VNĐ 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

năm 2007;  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 

tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. 

 - Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định 

về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.  

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 
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phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

7 Cấp mới giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính 

2.002683 

32 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

Không - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
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phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

  - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

8 Cấp lại giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện xét 

nghiệm khẳng định HIV 

dương tính 

2.002684  

05 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

Không - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 
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12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

9 Điều chỉnh giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

xét nghiệm khẳng định 

HIV dương tính 

2.002685 

05 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

Không - Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra 

hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 

người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 

28/10/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm 

miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

10 Công bố đủ điều kiện 

thực hiện hoạt động 

quan trắc môi trường lao 

động 

1.003958 

Trong thời hạn 24 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

Không - Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84 ngày 

25 tháng 6 năm 2015. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ 

sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và quan trắc môi trường 

lao động. 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, 
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bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế 

  - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

11 Đăng ký lưu hành mới 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

1.003914 

- Trường hợp 1: 24 

ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

- Trường hợp 2: 

 + 48 ngày kể từ 

ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 + Riêng đối với 

hồ sơ chế phẩm có 

chứa hoạt chất 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

Trường hợp 

1: 

Phí thẩm định 

đăng ký lưu 

hành mới: 

11.000.000 

đồng/hồ sơ. 

Trường hợp 

2: 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 
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hoặc có dạng sản 

phẩm hoặc có 

phạm vi sử dụng 

hoặc tác dụng lần 

đầu đăng ký tại 

Việt 

Nam: 96 ngày kể 

từ ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

cho phép 

khảo nghiệm 

(nộp lần đầu 

cùng với hồ 

sơ đăng ký 

lưu hành 

mới): 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành mới 

(nộp khi bổ 

sung Phiếu 

trả lời kết quả 

khảo nghiệm 

và kết quả 

kiểm nghiệm 

thành phần 

hoạt chất): 

11.000.000 

đồng/hồ sơ 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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Bộ Y tế 

12 Gia hạn số đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế 

1.003842 

24 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

4.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
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nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

13 Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi quyền 

sở hữu số đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế 

1.003796 

24 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 
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kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

14  Đăng ký lưu hành bổ 

sung do đổi tên chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh 

24 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

5.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  
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vực gia dụng và y tế 

1.003771 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

vụ trực tuyến 
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

15 Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi địa 

điểm cơ sở sản xuất, 

thay đổi cơ sở sản xuất 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

1.003749 

48 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích;Dịch 

vụ trực tuyến 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

cho phép 

khảo nghiệm: 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành đăng 

ký lưu hành 

bổ sung: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 
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91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

16 Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi tên, địa 

chỉ liên lạc của đơn vị 

đăng ký, đơn vị sản xuất 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

1.003707 

24 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ trực tuyến 

2.500.000 

đồng/hồ sơ 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  
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- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 
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148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

17 Đăng ký lưu hành bổ 

sung do thay đổi tác 

dụng, liều lượng sử 

dụng, phương pháp sử 

dụng, hàm lượng hoạt 

chất, hàm lượng phụ gia 

cộng hưởng, dạng chế 

phẩm, hạn sử dụng, 

nguồn hoạt chất 

1.013868 

- 24 ngày kể từ 

ngày nhận được đủ 

hồ sơ hợp lệ đối 

với đăng ký lưu 

hành bổ sung thay 

đổi hạn sử dụng. 

 - Các trường hợp 

còn lại: 48 ngày kể 

từ ngày nhận được 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ trực tuyến 

- Phí thẩm 

định hồ sơ 

cho phép 

khảo nghiệm: 

3.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Phí thẩm 

định đăng ký 

lưu hành đăng 

ký lưu hành 

bổ sung: 

2.500.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 
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số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

18  Đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký lưu 

hành chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế 

1.013870 

8 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ trực tuyến 

2.500.000 

đồng/lần 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 
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tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-

BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

19 Thông báo thay đổi nội 

dung, hình thức nhãn 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; Dịch 

vụ trực tuyến 

Không. - Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế.  
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1.013872 Hành chính 

công tỉnh 
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế.  

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh 

vực phòng bệnh quy định tại Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 19/2025/TT-
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BYT ngày 15/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế 

20 
Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lình vực gia dụng 

và y tế để nghiên cứu 

1.013875 

11 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

2000.000 

đồng/ hồ sơ 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
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công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

21 
Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế phục vụ mục đích 

viện trợ 

1.013880 

11 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
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sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

22 
Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế là quà biếu, cho, 

tặng 

1.013881 

11 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
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nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

23 
Cấp giấy phép nhập 

khẩu chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng 

và y tế do trên thị trường 

không có sản phẩm hoặc 

phương pháp sử dụng 

phù hợp với nhu cầu của 

tổ chức, cá nhân xin 

nhập khẩu 

1.013883 

11 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC: 

2.000.000 

đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y 

tế. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 129/2024/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 

91/2016/NĐ- CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Nghị định 
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số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 

năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

24 
Cấp giấy chứng nhận 

lưu hành tự do (CFS) đối 

với chế phẩm diệt côn 

trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

xuất khẩu 

1.013886 

03 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC: 

2.000.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư 59/2023/TT-BTC ngày 30 
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tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

25 
Sửa đổi, bổ sung, cấp lại 

giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối với 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

xuất khẩu 

1.013889 

03 ngày kể từ ngày 

nhận được đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Theo quy 

định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-

BTC: 

2.000.000 

đồng/ lần. 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý 

ngoại thương. 

- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

- Thông tư 59/2023/TT-BTC ngày 30 

tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 
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tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

26 
Đình chỉ lưu hành, thu 

hồi số đăng ký lưu hành 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

1.013892 

- 05 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

đình chỉ lưu hành 

chế phẩm tạm thời. 

- Trường hợp thu 

hồi số đăng ký lưu 

hành chế phẩm: 11 

ngày, kể từ ngày 

xác định các 

trường hợp theo 

quy định tại Điều 

38 Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không 
- Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về Quản 

lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế và quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

27 
Cấp Giấy Tiếp nhận bản 

công bố hợp quy dựa 

trên kết quả chứng nhận 

hợp quy của tổ chức 

chứng nhận hợp quy 

được chỉ định (bên thứ 

ba) đối với thuốc lá 

1.013896 

Trong thời hạn 

không quá 06 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Chưa quy 

định 

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 

09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 
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27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 

11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định về công 

bố hợp quy và công bố phù hợp quy định 

đối với thuốc lá; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 

25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT ngày 

15/6/2025 của Bộ Y tế về việc về phân 

định, phân cấp thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 
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28 
Cấp Giấy Tiếp nhận bản 

công bố hợp quy dựa 

trên kết quả tự đánh giá 

của tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh thuốc 

lá (bên thứ nhất) 

1.013898 

Trong thời hạn 

không quá 06 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Chưa quy 

định 

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá số 

09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

2. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

-Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

-Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

-Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

-Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 

11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định về công 

bố hợp quy và công bố phù hợp quy định 

đối với thuốc lá; 

-Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 

25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT ngày 

15/6/2025 của Bộ Y tế về việc về phân 

định, phân cấp thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

 - Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 



53 

 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế 

29 
Cấp lại Giấy Tiếp nhận 

bản công bố hợp quy đối 

với thuốc lá 

1.013894 

Trong thời hạn 

không quá 06 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ đề nghị theo 

dấu văn bản đến. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không 
 - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 

số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 

2012; 

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

Luật số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 

năm 2007; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 

11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định về công 

bố hợp quy và công bố phù hợp quy định 

đối với thuốc lá; 

- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 

25/9/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ 
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sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành. 

- Thông tư số 19/2025/TT-BYT ngày 

15/6/2025 của Bộ Y tế về việc về phân 

định, phân cấp thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

phòng bệnh. 

- Quyết định số 2093/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành 

và bị bãi bỏ lĩnh vực phòng bệnh quy định 

tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 

19/2025/TT-BYT ngày 15/6/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

VIII LĨNH Y DƯỢC CỔ TRUYỀN: 02 TTHC 

1 Cấp giấy chứng 

nhận lương y theo 

quy định cho các 

đối tượng quy 

định tại khoản 1, 

2 và khoản 3 Điều 

1 Thông tư số 

02/2024/TT- 

BYT 

1.012415 

28 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

một 

Phí thẩm định 

cấp giấy chứng 

nhận lương y: 

2.500.000 đồng 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng 

nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 15/2025/TTBYT ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền; 

- Quyết định số 2074/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 
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phần Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14/6/2025 của 

Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Quyết định số 2074/QĐ – BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2 Cấp lại giấy 

chứng nhận lương 

y 

1.012417 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

Sở Y tế tại Trung 

tâm phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

một 

phần 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng 

nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia 

truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học 

hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Thông tư số 15/2025/TTBYT ngày 14 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 

02 cấp trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền; 

- Quyết định số 2074/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 của 

Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy định tại 

Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14/6/2025 của 

Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30/8/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh. 

 - Quyết định số 2074/QĐ – BYT ngày 24/6/2025 



56 

 

của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Y, Dược cổ truyền quy 

định tại Thông tư số 15/2025/TT-BYT ngày 14 tháng 

6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

B. CẤP XÃ 

STT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI:  02  (TTHC) 

1 Thực hiện, điều 

chỉnh, tạm dừng, 

thôi hưởng trợ 

cấp sinh hoạt 

hàng tháng đối 

với nghệ nhân 

nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú có thu 

nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn 

1.013821 

05 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

xã 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không 
- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 

của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân 

nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

2 Hỗ trợ chi phí 

mai táng đối với 

nghệ nhân nhân 

dân, nghệ nhân 

ưu tú có thu nhập 

thấp, hoàn cảnh 

khó khăn 

1.013822 

03 ngày làm 

việc 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của 

xã 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua 

Bưu 

chính 

Không 
- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 

của Chính phủ về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân 

nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 
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PHỤ LỤC II 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. CẤP TỈNH: 13 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 01 TTHC 

1 Đăng ký hành nghề công 

tác xã hội tại Việt Nam 

đối với người nước 

ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài 

1.012993 

07 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công 

Nộp trực 

tuyến, trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

chính 

Không - Nghị định số 110/2024/NĐ-CP ngày 30 

tháng 8 năm 2024 của Chính phủ về công 

tác xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

II.  LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH:  12 DANH MỤC TTHC 

1 
Đăng ký hành nghề. 

1.012275 

- Cùng thời điểm 

cấp giấy phép hành 

động đối với 

trường hợp quy 

định tại điểm a,b 

khoản 1 điều 29 

Nghị định 

96/2023/NĐ-CP; 

- Trong thời hạn 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 
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05 ngày làm việc 

kể từ thời điểm 

tiếp nhận văn bản 

đăng ký hành nghề 

đối với trường hợp 

quy định tại điểm c 

khoản 1 điều 29 

Nghị định 

96/2023/NĐ-CP. 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

2 
Đề nghị thí điểm khám 

bệnh chữa bệnh từ xa. 

1.012261 

36  ngày kể từ 

ngày ghi trên phiếu 

tiếp nhận hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

3 
Cấp mới giấy phép hành 

nghề trong giai đoạn 

chuyển tiếp đối với hồ sơ 

nộp từ ngày 01/01/2024 

22 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

430.000 đồng - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 
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đến thời điểm kiểm tra 

đánh giá năng lực hành 

nghề đối với các chức 

danh bác sỹ, y sỹ, điều 

dưỡng, hỗ sinh, kỹ thuật 

y, dinh dưỡng lâm sàng, 

cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng. 

1.012289  

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT- BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

4 
Cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp 

được cấp trước ngày 

01/01/2024 đến thời 

điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề đối 

với các chức danh bác 

sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hỗ 

sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

1.012290 

11 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

- Phí : 

150.000 

Đồng 

(Trường hợp 

1. Hồ sơ đề 

nghị cấp lại 

Giấy phép 

hành nghề 

(GPHN) đối 

với trường 

hợp GPHN bị 

mất hoặc hư 

hỏng quy 

định tại điểm 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 
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a khoản 1 

Điều 131 

Nghị định số 

96/2023/NĐ-

CP; Trường 

hợp 2: Hồ sơ 

đề nghị cấp 

lại GPHN đối 

với trường 

hợp thay đổi 

một trong các 

thông tin về 

họ và tên; 

ngày, tháng, 

năm sinh; số 

định danh cá 

nhân đối với 

người hành 

nghề Việt 

Nam; số hộ 

chiếu và quốc 

tịch đối với 

người hành 

nghề nước 

ngoài quy 

định tại điểm 

b khoản 1 

Điều 131 

Nghị định số 

96/2023/NĐ-

CP; Trường 

hợp (12) 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 59/2023/TT- BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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GPHN được 

cấp không 

đúng thẩm 

quyền quy 

định tại điểm 

d khoản 1 

Điều 31 của 

Luật Khám 

bệnh, chữa 

bệnh; Trường 

hợp (15) 

người hành 

nghề đã được 

cấp chứng chỉ 

hành nghề 

trước ngày 01 

tháng 01 năm 

2024 khi bị 

mất hoặc hư 

hỏng; Trường 

hợp 16: Hồ sơ 

đề nghị cấp 

GPHN đối 

với người 

hành nghề đã 

được cấp 

chứng chỉ 

hành nghề 

trước ngày 01 

tháng 01 năm 

2024 khi thay 

đổi một trong 
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các thông tin 

về họ và tên; 

ngày, tháng, 

năm sinh; số 

định danh cá 

nhân đối với 

người hành 

nghề Việt 

Nam; số hộ 

chiếu và quốc 

tịch đối với 

người hành 

nghề nước 

ngoài; 

Trường hợp 

17: Hồ sơ đề 

nghị cấp 

GPHN đối 

với người 

hành nghề bị 

thu hồi chứng 

chỉ hành nghề 

trước ngày 01 

tháng 01 năm 

2024 theo 

quy định tại 

các điểm a và 

b khoản 1 

Điều 29 của 

Luật Khám 

bệnh, chữa 

bệnh số 
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40/2009/QH1

2. Thời gian 

từ ngày thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề 

đến ngày đề 

nghị được cấp 

giấy phép 

hành nghề 

không quá 24 

tháng 

 - Phí : 

430.000 

Đồng (các 

trường hợp 

còn lại) 

5 
Gia hạn giấy phép hành 

nghề trong giai đoạn 

chuyển tiếp hồ sơ nộp từ 

ngày 01/01/2024 đến 

thời điểm kiểm tra đánh 

giá năng lực hành nghề 

đối với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, 

hỗ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

1.012291 

Kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ đến ngày hết 

hạn ghi trên giấy 

phép hành nghề 

(tối thiểu 60 ngày) 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 
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phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT- BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 

6 
Điều chỉnh giấy phép 

hành nghề trong giai 

đoạn chuyển tiếp đối với 

hồ sơ nộp từ ngày 01 

tháng 01 năm 2024 đến 

thời điểm kiểm tra đánh 

giá năng lực hành nghề 

đối với các chức danh 

bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu 

viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

1.012292 

11 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

430.000 

đồng/ hồ sơ 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT- BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 

7 
Cho phép tổ chức hoạt 

động khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo theo đợt, 

khám bệnh, chữa bệnh 

lưu động thuộc trường 

08 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định 
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hợp quy định tại khoản 1 

Điều 79 của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc cá 

nhân khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo. 

1.012257 

 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong 

lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế. 

8 
Cho phép người nước 

ngoài vào Việt Nam 

chuyển giao kỹ thuật 

chuyên môn về khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc 

hợp tác đào tạo về y 

khoa có thực hành khám 

bệnh, chữa bệnh. 

1.012258 

 

11 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

9 
Công bố đủ điều kiện 

thực hiện khám bệnh, 
07 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 
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chữa bệnh từ xa. 

1.012260 

 

nhận hồ sơ. quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

10 
Thu hồi giấy phép hành 

nghề trong trưởng hợp 

quy định tại điểm i 

khoản 1 Điều 35 Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh. 

1.012276 

 

 11 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

Không 
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

11 
Điều chỉnh giấy phép - Trường hợp 

Bộ phận tiếp - Trực tiếp; - Không thu - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
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hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh. 

1.012280 

 

không phải thẩm 

định thực tế tại cơ 

sở: 15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ. 

- Trường hợp phải 

thẩm định thực tế 

tại cơ sở: Tổ chức 

thẩm định điều 

kiện hoạt động và 

danh mục kỹ thuật 

thực hiện tại cơ sở 

đề nghị và lập biên 

bản thẩm định 

trong thời hạn 47 

ngày kể từ ngày 

nhận hồ đủ hồ sơ 

và; 8 ngày làm 

việc kể từ ngày 

ban hành biên bản 

thẩm định hoặc 

nhận được văn bản 

thông báo và tài 

liệu chứng minh đã 

hoàn thành việc 

khắc phục, sửa 

chữa của cơ sở đề 

nghị 

 

 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

phí đối với 

trường hợp 

cấp sai do lỗi 

của cơ quan 

có thẩm 

quyền cấp, 

trường hợp 

thay đổi địa 

chỉ nhưng 

không thay 

đổi địa điểm 

do có sự điều 

chỉnh về địa 

giới hành 

chính và 

trường hợp 

điều chỉnh 

giấy phép 

hoạt động đối 

với trường 

hợp giảm bớt 

danh mục kỹ 

thuật của cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh  

- Trường hợp 

1: 1.500.000 

đồng/hồ sơ  

 -Trường hợp 

2:   

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 59/2023/TT- BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
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a) Thay đổi 

quy mô hoạt 

động:  

- Bệnh viện: 

10.500.000 

đồng/hồ sơ.  

- Phòng khám 

đa khoa, nhà 

hộ sinh, cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh y 

học gia đình:  

5.700.000 

đồng/hồ sơ.  

- Phòng khám 

y học cổ 

truyền, Phòng 

chẩn trị y học 

cổ truyền, 

Trạm y tế: 

3.100.000  

đồng/hồ sơ.  

- Các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác: 

4.300.000 

đồng/hồ sơ.  
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 b) Thay đổi 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn hoặc bổ 

sung danh 

mục kỹ thuật  

- Bệnh viện, 

Phòng khám 

đa khoa, Nhà 

hộ sinh, Cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh y học 

gia  

đình, Phòng 

khám chuyên 

khoa, Phòng 

khám liên 

chuyên khoa, 

Phòng khám 

bác sỹ y 

khoa,  

Phòng khám 

răng hàm 

mặt, Phòng 

khám dinh 

dưỡng, Phòng 

khám y sỹ đa 

khoa, Cơ sở 

dịch  
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vụ cận lâm 

sàng: 

4.300.000 

đồng/hồ sơ.  

- Phòng khám 

y học cổ 

truyền, Phòng 

chẩn trị y học 

cổ truyền, 

Trạm y tế: 

3.100.000  

đồng/hồ sơ.  

- Các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác: 

4.300.000 

đồng/hồ sơ.  

c) Giảm bớt 

danh mục kỹ 

thuật: Không 

thu phí. 

12 
Công bố đủ điều kiện 

thực hiện khám sức 

khoẻ, khám và điều trị 

HIV/AIDS. 

1.012281 

 

11 ngày kể từ ngày 

ghi trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ. 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm phục vụ 

Hành chính 

công tỉnh. 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến.  

Không - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 

2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 
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- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 

12/06/2025 của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-BYT ngày 

23/6/2025 của Bộ Y tế công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi 

bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 

quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-

CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

 

B. CẤP TỈNH, XÃ: 05 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 
Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 03 TTHC 

1 Tiếp nhận đối tượng bảo 

trợ xã hội có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn vào cơ 

sở trợ giúp xã hội  

2.000286 

10 ngày làm việc  Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công; Bộ phận 

tiếp nhận và 

TKQ cấp xã  

Nộp trực 

tuyến, trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

chính 

Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

2 Tiếp nhận đối tượng cần 

bảo vệ khẩn cấp vào cơ 

sở trợ giúp xã hội  

8 giờ làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

Nộp trực 

tuyến, trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 
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2.000282 
tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công; Bộ phận 

tiếp nhận và 

TKQ cấp xã 

chính tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

3 Dừng trợ giúp xã hội tại 

cơ sở trợ giúp xã hội 

2.000477 

05 ngày làm việc  Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công; Bộ phận 

tiếp nhận và 

TKQ cấp xã 

Nộp trực 

tuyến, trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

chính 

Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

II LĨNH VỰC TRẺ EM: 02 TTHC 

1 Áp dụng các biện pháp 

can thiệp khẩn cấp hoặc 

tạm thời cách ly trẻ em 

khỏi môi trường hoặc 

người gây tổn hại cho trẻ 

em 

1.004.946 

12 giờ Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công; Bộ phận 

tiếp nhận và 

Nộp trực tiếp  Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
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TKQ cấp xã; 

cơ quan Công 

an các cấp 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

2 Chấm dứt việc chăm sóc 

thay thế cho trẻ em 

1.004.944 

05 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của Sở Y 

tế tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính 

công; Bộ phận 

tiếp nhận và 

TKQ cấp xã 

Nộp trực 

tuyến, trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

chính 

Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 
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C. CẤP XÃ: 07 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn  giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 03 TTHC 

1 Thực hiện, điều chỉnh, 

thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

1.001776 

7,5 ngày làm việc  Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ công; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

2 Hỗ trợ chi phí mai táng 05 ngày làm việc Bộ phận tiếp Nộp trực tiếp Không - Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 
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cho đối tượng bảo trợ xã 

hội  

1.001731 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

3 Đăng ký hoạt động đối 

với cơ sở trợ giúp xã hội 

dưới 10 đối tượng có 

hoàn cảnh khó khăn 

2.000355 

05 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và 

quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1136
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24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

II LĨNH VỰC TRẺ EM: 04 TTHC 

1 Phê duyệt kế hoạch hỗ 

trợ, can thiệp đối với trẻ 

em bị xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị bạo lực, bóc 

lột, bỏ rơi và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt  

2.001947 

07 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

2 Đăng ký nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối 

với cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận chăm 

sóc thay thế không phải 

là người thân thích của 

trẻ em 

 1.004941 

15 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 
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địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

3 Thông báo nhận chăm 

sóc thay thế cho trẻ em 

đối với cá nhân, người 

đại diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế là 

người thân thích của trẻ 

em  

2.001944 

15 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

4 Chuyển trẻ em đang 

được chăm sóc thay thế 

tại cơ sở trợ giúp xã hội 

đến cá nhân, gia đình 

nhận chăm sóc thay thế 

2.001942 

25 ngày làm việc Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

Không - Luật trẻ em năm 2016  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật trẻ em 

 - Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 
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Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 

A CẤP TỈNH: 22 TTHC 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ: 08 TTHC 

1 2.000216 

 

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

2 

2.000144 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công 

lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

3 

2.000062 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 
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4 

2.000135 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

5 

2.000056 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

6 

2.000051 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do  

Sở Y tế cấp  

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

7 

1.012991 Cấp (mới) giấy chứng nhận đăng ký hành nghề 

công tác xã hội 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

8 

1.012992 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công 

tác xã hội 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 
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II LĨNH VỰC DƯỢC MỸ PHẨM: 06 TTHC 

1 1.002464 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

- Nghị định số 148/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-VYT ngày 23/6/2025 của 

Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 

2 1.002339 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh 

doanh không vì mục đích thương mại 

- Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 

5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-

BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 11/6/2025 

của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 

16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3 1.002292 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

- Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 

5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-

BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 



81 

 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 11/6/2025 

của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 

16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

4 1.003001 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc 

- Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 

5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-

BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 11/6/2025 

của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 

16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

5 1.002952 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc 

- Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 

5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-

BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 
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22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 11/6/2025 

của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 

16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

6 1.002934 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một 

trong các trường hợp quy định tại các điểm c và 

d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TTBYT 

- Căn cứ Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 16 tháng 

5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Thông tư số 03/2018/TT-

BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 11/6/2025 

của Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y 

tế quy định tại Thông tư số 11/2025/TT-BYT ngày 

16/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

III LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 03 TTHC 

1 1.002464 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế 

- Nghị định số 148/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-VYT ngày 23/6/2025 của 

Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý 
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của Bộ Y tế 

2 1.000511 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay 

đổi nội dung quảng cáo 

- Nghị định số 148/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-VYT ngày 23/6/2025 của 

Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 

3 1.000562 Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng 

- Nghị định số 148/2025/NĐCP ngày 12/6/2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực Y tế; 

- Quyết định số 2045/QĐ-VYT ngày 23/6/2025 của 

Bộ Y tế về công bố thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại Nghị định số 148/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM: 04 TTHC 

1 1.002425 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 

của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

- Quyết định số 2076/QĐ-BYT ngày 24/6/2025 về 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi 

bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 

2025 của Chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Y tế 
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2 

1.003332 

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong 

nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực 

phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 

của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

 

3 

1.003348 

Thủ tục Đăng ký bản công bố sản phẩm sản phẩm 

nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, 

thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm 

dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 

của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

 

4 

1.003108 

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm 

dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 

của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực y tế; 

 

V Y TẾ DỰ PHÒNG: 01 TTHC 

1 
1.003958 

Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan 

trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

B CẤP HUYỆN: 09 TTHC 

 LĨNH VỰC BẢO TRỢ 

1 1.001758 

 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

2 
 

1.001753 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
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thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

3 

 

2.000744 

 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai 

táng 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

4 

 

2.000777 

 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều 

trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

5 

 

1.001739 

 

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

6 

 

1.000684 

 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do 

Phòng Y tế cấp 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

7 

 

2.000298 

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 

thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 
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thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

8 

2.000294 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

9 1.000669 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền của Phòng Y tế 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 

C. CẤP XÃ: 01 TTHC 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ 

 

1 

 

2.000751 

 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, 

sửa chữa nhà ở 

Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc trung ương. 
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